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Bộ TÀI CHÍNH - Bộ KHOA HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' VÀ CỐNG NGHỆ ĐỘC tập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2011 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với 

Chưong trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP 
ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phế duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 
giai đoạn 2011-2015; 

Liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý 
tài chính đối với Chương trinh hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2011-2015 như sau: 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

Thông tư này hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng 
kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2204/QĐ-
TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt ỉà Chương trình). 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: 

- Ngân sách nhà nước bảo đảm và bổ trí trong dự toán chi ngân sách 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân 
sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; 

- Kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ Chương 
trình; 

- Kình phí lồng ghép từ các chương trình, dự án khác (nếu có); 
- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

2. Quy trình lập dự toán, phân bổ, giao dự toán chì ngân sách và chế 
độ thanh quyết toán thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy 
định hiện hành. 



3. Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước đầu tư thực hiện các dự án thuộc Chương trình có hiệu quả, lồnẹ 
ghép và không trùng lắp với các Chương trình, dự án khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tài sản trí tuệ là sản phẩm do con ngưòi tạo ra trong quá trình lao 
động sáng tạo, bao gồm: Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; phần 
mềm máy tính; sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; 
tên thương mại; thiết kế bố trí mạch tích họp bán dẫn; giống cây trồng mới 
và các sản phấm trí tuệ cỏ giá trị khác. 

2. Khai thác tài sản trí tuệ là việc đưa các tài sản trí tuệ vào áp dụng, 
sử dụng, quản lý trong thực tế nhằm tạo ra các lợi ích, ưu thế cho chủ sở 
hữu, người tham gia vào việc áp dụng, sử dụng tài sản trí tuệ đó và cho xã 
hội. 

3. Khai thác sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam là hoạt động 
tra cửu, đánh giá, tổng hợp và lựa chọn các công nghệ, giải pháp kỹ thuật 
có khả năng áp dụng thực tiễn thuộc các sáng chế không được bảo hộ tại 
Việt Nam từ đó tiến hành xây dựng, triển khai phương án áp dụng các công 
nghệ, giải pháp kỹ thuật này. 

4. Khai thác thông tin sở hữu trí tuệ là việc sử dụng thông tin về các 
đối tượng sở hữu trí tuệ trong các cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu trí tuệ, bao 
eồm: Tra cứu thông tin, xây dựng các gỏi thông tin theo các lĩnh vực kỹ 
thuật phục vại hoạt động nghiên cứu, triển khai, xác lập, bảo hộ, khai thác, 
quản lý và phát triển các đối tượng sở hữu trí tuệ. 

5. Lĩnh vực nông nghiệp gồm các lĩnh vực được liệt kê tại điểm 1 
Điều 2 "Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng tiêu 
chuẩn ngành" ban hành kèm theo Quyết định số 74/2005/QĐ-BNN ngày 
14/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: Thuốc thú 
y; thuổc bảo vệ thực vật; phân bón; giống cây trồng; giống vật nuôi; chế 
phẩm sinh học phục vụ trong trọt và chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi; nông 
san; cơ điện nông nghiệp; đất nông nghiệp; quy hoạch, khảo sát, thiết kế, 
xây dựng trong nông nghiệp. 

IIễ NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 4ể Nội dung chi của Chương trình 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi cho các hoạt động chung của Chương 
trình và chi thực hiện các nội dung của Chương ừình theo quy định tại 
Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010^ của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản 

2 



trí tuệ giai đoạn 2011-2015 thông qua các dự án được các cấp có thẩm 
quyền phê duyệt với các nội dung chi cụ thê quy định tại các khoản từ 1 
đến 11 Điều này. 

1. Chi hoạt động chung của Chương trình: 
- Hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình, tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn về sở hữu trí tuệ, triển khai các biện pháp nhăm thúc 
đẩy việc đãng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và ngoài nước; 

- Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; 
- Xây dựng, biên soạn, in ấn các tài liệu liên quan đến quản ]ý và 

thực hiện Chương trình/ 
- Thù lao trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, 

Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Chương trình; 
- Xét duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ của 

Chương trình; 
- Đoàn ra, đoàn vào (nếu có); 
- Hoạt động thường xuyên cho Vãn phòng Chương trình; 
- Điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng và phê duyệt các dự án quan 

trọng của Chương trình; đánh giá mô hình mẫu từ kết quả thực hiện dự án 
thuộc Chương trinh phục vụ việc khai thác, nhân rộng và phố biến mô 
hình; 

- Mua, sửa chữa thiết bị văn phòng của Văn phòng Chương trình; 
- Thuê chuyên gia tư vấn (nếu cỏ) về các nội dung, nhiệm vụ phát 

sinh trong quá trình quản lý và thực hiện Chương trình; 
- Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đên hoạt động chung của 

Chương trình. 

2. Các nội dung chi liên quan đên hoạt động tuyên truyền, đào tạo và 
phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ: 

- Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Chi in ấn tờ in, ấn phẩm, áp phích; 

- Tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ về sở hữu ừí tuệ tại Trung ương và địa phương; 

- Biên soạn, phát hành tài liệu kỹ thuật, tài liệu mẫu, giáo trình 
hướng dẫn về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn phương thức thực hiện đăng ký sở 
hữu trí tuệ ở trong nước và ngoài nước; cung cấp, hướng dẫn khai thác các 
nguồn thông tin của hệ thống sở hữu trí tuệ trong nưóc và ngoài nước; 

- Thiết lập, duy trì đường dây nóng, trang tin điện tử về sỏ- hữu trí 
tuệ. 

3. Chi xây dựng, đăng ký, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí 
tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cho 
các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của các địa phương bao gồm: hỗ trợ đánh 
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£Ìá sản phâm, dịch vụ đặc điù của địa phương nhằm xác định sự cân thiêt 
phải bảo hộ; xác định chủ thê quyên; lựa chọn hình thức bảo hộ, tiên hành 
xáy dựng hồ sơ, tiến hành các thủ tục xác lập quyền; tổ chức quản lý và sư 
đụn2, đối tượng được bảo hộ trên thực tế, bảo vệ và phát triển giá trị quyên 
sớ hữu trí tuệ. 

4. Chi áp dụng sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt 
Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh; 

- Điều tra, khảo sát, xác định như cầu của tổ chức, cộng đồng, địa 
phương về áp dụng, đổi mới công nghệ, khai thác sáng chế không được 
bao hộ tại Việt Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và 
kinh doanh; 

- Tra cứu, đánh giá, lựa chọn và xác định công nghệ, các giải pháp 
phù hợp vói nhu cầu khai thác, áp dụng; 

- Xây dựng và triển khai phương án áp dụng công nghệ, các giải 
pháp từ các sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam đã lựa chọn. 

5. Chi tư vấn thành lập và hỗ trợ hoạt động các tổ chức hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ: 

- Điều tra, khảo sát, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm mô hình tô 
chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại nước ngoài; 

- Nghiên cứu, xây dựng mô hĩnh hoạt động của tổ chức hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ; 

- Tư vấn thành lập tổ chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; 
- Hỗ trợ hoạt động tổ chức hỗ ừợ phát triển tài sản trí tuệ: Nghiên 

cứu, hướng dẫn xây dựng và thực hiện các hoạt động liên quan đến sở hữu 
trí tuệ (về phương thức tổ chức bộ máy, xây dựng, xác lập, khai thác, bảo 
vệ và phát trỉển tài sản trí tuệ). 

6. Chi hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở 
trong và ngoài nước, bao gồm: 

- Thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp (phổ biến kiến thức, yêu cẩu về thiết kế, đãng ký 
bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu, kiêu dáng công nghiệp; 

- Xây dựng và phát triển tàì sản trí tuệ đối với thành quả sáng tạo 
khoa học - công nghệ (khuyến khích lao động sáng tạo; đưa thông tin sở 
hữu trí tuệ vào hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học - công nghệ; xác 
lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ đổi với sản phẩm sáng tạo khoa học 
- công nghệ;...); 

- Đăng ký bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển giá trị của giống 
cây trồng mói: Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp đãng ký bảo hộ, khai thác 
và quản lý khai thác giống cây trồng mới; hỗ trợ hoạt động quảng cáo, giới 
thiệu giống cây trồng mới; 
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- Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của phần mềm máy 
tính và tác phẩm văn học - nghệ thuật (tư vân, hưởng dân đăng ký bảo họ, 
khai thác và tiến hành các biện pháp chong sao chép hoặc sử dụng ừ-ải 
phép phần mềm mấy tỉnh, tác phắm văn học - nghệ thuật vầ tác phâm khoa 
học; ho trợ hoạt động quảng cảo, giới thiệu sản phắm phân mêm mảy tỉnh 
và các tác phẩm văn học - nghệ thuật và tác phâm khoa học, ...). 

7. Chi hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, 
sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ: 

- Xây dựng, áp dụng các biện pháp, quy trình quản lý các sản phâm 
được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

- Áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới để quản 
lý, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phấm được bảo hộ 
sở hữu trí tuệ. 

8. Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai các hoạt động bảo vệ quyền sở 
hữu ừí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng ừái phép đối tượng 
sở hữu trí tuệ: 

- Xây dựng và triển khai các chương ừình, hoạt động đào tạo, tập 
huấn chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm thực thi quyền sở hữu ừí tuệ cho các 
cán bộ tong hệ thống các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ; 

- Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động phối họp, trao 
đổi thông .tin, nâng cao năng lực cho hệ thống các cơ quan thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ. 

9. Chi hỗ ừợ tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về xác 
lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ: Xây dựng và 
triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài về đào tạo, ừao đổi thông tin, đăng ký xác ĩập và bảo đảm thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng ĩực và phát triển hệ thống sở 
hữu trí tuệ của Việt Nam. 

10. Chi hỗ ừợ các hoạt động khai thác thông tin khoa học - công 
nghệ và sở hữu ữí tuệ phục vụ nghiên cứư, ữiển khai, sản xuất và kinh 
doanh: 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu, sản phẩm thông tin khoa học -
công nghệ và sở hữu trí tuệ; 

- Đào tạo, tập huấn hướng dẫn khai thác và ừa cứu các nguồn thông 
tin khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ; 

- Tổ chức cung cấp thông tin khoa học - công nghệ và sở hữu tri tuệ 
theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; 

- Hỗ ừợ khai thác, ứng dụng thông tin khoa học - công nghệ, đặc 
biệt ỉà thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu, triển khai nhằm tạo ra các 
công nghệ mới và sản phẩm mới. 
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11. Chi hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng và phố biến các 
mô hình thúc đấy chuyến giao tài sản trí tuệ; nghiên cứa, hướns, dẫn xác 
định phương pháp định giá tài sản trí tuệ phục vụ doanh nghiệp trong quá 
trinh chia tách, cô phân ho á và các nhu câu định giá tài sản trí tuệ khác. 

Điều 5. Mửc chi và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

1. Đối với nhiệm vụ chi quy định từ Khoản 2 đến Khoản 11 Điêu 4 
Thông tư này được xây dựng dưới hình thức các dự án khoa học và công 
nghệ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN 
naày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về 
hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề 
tàí, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; thực 
hiện khoán kinh phí theo quy chế chi tiêu kinh phí của dự án đã được 
thống nhất giữa thủ trưởng tổ chức chủ ừì với chủ nhiệm dự án được quy 
định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
4/10/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng 
dẫn khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước và thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 
tài chính hiện hành khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

Đối với các nhiệm vụ chi hoạt động chung quy định tại Khoản 1 
Điều 4 Thông tư này thực hiện theo quy định tại các văn bản hiện hành. 

2. Tuỳ theo từng nội dung chi quy định tại Điều 4 Thông tư này, 
ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hay một phần tổng kinh phí được 
duyệt của dự án do Trung ương quản lý, cụ thể: 

a. Ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí đối với: 

- Chi hoạt động chung của Chương trình; 

- Các nội dung chi nêu tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Thông tư này; 
- Các nội dung trong lĩnh vực nông nghiệpề5 

- Các nhiệm vụ cấp bách thuộc Chương trình cần phải thực hiện 
neay theo yêu cầu của thực tiễn triển khai Chương trình được quy định tại 
ĐÌều 19 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ' Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương 
trình, nhiệm vụ mà nội dung chỉ có một đơn vị hoặc cá nhân có đủ điều 
kiện về chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó và không thê 
tuyển chọn được đơn vị chủ trì thực hiện theo thủ tục quy định. Việc thực 
hiện các nhiệm vụ này là cần thiết để tạo ra các sản phẩm, kết quả có giá trị 
phổ biến, nhân rộng hoặc làm cơ sở cho thực hiện các nội dung khác thuộc 
Chương trình. 

b. Ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50% đến 70% tổng kinh Ẹhí để thực 
hiện dự án thực hiện các nội dung quy định tại các khoản từ 5 đến 11 Điều 
4 Thông tư này thuộc lữih vực phi nông nghiệp. 



3. Đối với các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản 
lý5 ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách hàng năm cho các địa phương 
theo nguyên tác mức hỗ trợ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm điều tiết ngân 
sách nhà nước ở Trung ương về địa phương, cụ thể: 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 90% tổng kinh phí phần 
do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh miền núi; 
kinh phí còn lại (không thấp hơn 10%) do ngân sách địa phương cân đối; 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 70% tổng kinh phí phần 
do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đôi với các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có nhận bỗ sung cân đối từ ngân sách trung 
ương; kinh phí còn lại (không thắp hơn 30%) do ngân sách địa phương cân 
đối; 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí phần 
do ngân sách nhà nưóc bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ phần ừăm (%) điều tiết về ngân sách 
nhà nước ở Trung ương dưới 50%; kinh phí còn lại (ỉchỏng thấp hơn 70%) 
do ngân sách địa phương cân đối; 

- Ngân sách trung ương hỗ trợ không quá 20% tổng kinh phí phần 
do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ phần ừăm (%) điều tiết về ngân sách 
nhà nước ở Trung ương ừên 50%; kinh phí còn lại (không thấp hơn 80%) 
do ngân sách địa phương cân đối. 

Điều 6. Chi thù lao trách nhiêm • " 

Mức chi thù lao trách nhiệm của thành viên Ban Chi đạo, Ban Thư 
ký Chương trình, Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Chương 
trình được tính như sau: 

lằ Ban Chỉ đạo: 

- Trưởng ban: 500.000 đồng/người/tháng; 

- Thành viên: 400.000 đồng/ngưòd/thángề 

2. Ban Thư ký: 

- Trưởng ban: 400.000 đồng/người/tháng; 

- Thành viên: 350ề000 đồng/người/tháng. 
3. Văn phòng Chương trình: 
- Chánh Văn phòng: 400ề000 đồng/người/tháng; 
- Phó Chánh Ván phòng: 350.000 đồng/người/tháng. 
Đối với các chức danh thực hiện các nhiệm vụ tương đương tại địa 

phương, thực hiện mức chi bằng 70% mức chi theo quy định nêu trên. 
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Điều 7. Phân định nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

1. Ngân sách trung ương: 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình 
0 T rung ương; kinh phí được duyệt của dự án do Trung ương quản lý; 

- Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện các 
dự an do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý theo tỷ lệ quy định 
tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

2. Ngân sách địa phương: 
- Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trinh 

ở' địa phương; 

- Bảo đảm một phần kinh phí để thực hiện dự án đối với dự án do 
Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý theo tỷ lệ quy định tại 
Khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

3. Nguồn huy động kinh phí đổi ứng từ các tổ chức, cá nhân hưởnR 
lợi đối với các dự án ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí. 
Mức cụ thể do cơ quan phê duyệt dự án quyết định và được thể hiện rõ 
trong hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án. 

4. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 
- Neu việc đóng góp của các tổ chức? cá nhân kèm theo thỏa thuận 

điều kiện thực hiện về quản lý, sử dụng thì việc quản lý, sử dụng phần kinh 
phí này thực hiện theo thỏa thuận đó; 

- Nếu việc đóng góp của các tổ chức, cá nhân không kèm theo thỏa 
thuận điều kiện thực hiện về quản lý, sử dụng thì phần kinh phí đóng góp 
nàv được giảm trừ trước khi tính theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách 
nhà nước và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ dự án. Đồng thời thực 
hiện việc quản lý, sử dụng, quyết toán phần kinh phí này theo quy định 
chung hiện hành. 

Điều 8ế Lập dự toán chi ngân sách của Chương trình 

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chương trình và 
danh mục các dự án thuộc Chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt, việc lập dự toán kinh phí cho Chương trình được thực hiện. 

1. Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân 
sách trung ương cho thực hiện các dự án Trung ương quản lý, chi hỗ trợ 
thực hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý, chi 
đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ, chi thông tin tuyên truyền và các hoạt 
động chung của Chương trình ở Trung ương: Hàng năm vào thời điêm xây 
dựne dự toán thu chi ngân sách nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ lập 
dự toán chi ngân sách và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước. 
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2. Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân 
sách địa phương: Các địa phương lập dự toán chi ngân sách để thực hiện 
các dự án thuộc Chương trình do Trung ương ủy quyên cho địa phương 
quản lý và chi hoạt động chung ở địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước. 

3. Nguồn kinh phí khác thực hiện Chương trình: 

- Kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự 
án; 

- Kinh phí lồng ghép với các Chương trình, dự án khác; 

- Kinh phí huy động từ các nguồn kinh phí khác. 

Dự toán nguồn kinh phí khác thực hiện Chương trình do đơn vị chủ 
trì thực hiện dự án lập khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự ánề 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án xem xét và tổng họp cùng dự toán 
kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình theo phân 
câp quản lý dự án của Chương trình. 

Điều 9. Giao và phân bổ dự toán chi ngân sách 

1. về giao dự toán: 

- Dự toán chi ngân sách trung ương cho các dự án Trung ương quản 
lý, chi hỗ trợ thực hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương 
quản lý, chi đào tạo, tập huấn về sở hữu ừí tuệ, chi thông tin tuyên tuyền 
và chi hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương: Giao về Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 

- Phần ngân sách địa phương bảo đảm được bố trí cân đối trong ngân 
sách địa phương và thực hiện giao dự toán theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước. 

2. Việc phân bổ dự toán chi cho các đơn vị: Thực hiện theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Trong thời gian có hiệu lực triển khai dự án theo phê duyệt của 
câp có thẩm quyền, số kinh phí được giao dự toán (bao gằm cả số dư dự 
toán và sô dư tạm ứng tại kho bạc nhà nước nơi Cơ quan thường trực 
Chương trình giao dịch và kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại 
(trường hợp đơn vị chủ frì thực hiện dự án ỉà doanh nghiệp) nơi đơn vị chủ 
trì thực hiện dự án giao dịch) để thực hiện dự án nếu không được sử dụng 
hết trong năm thì sẽ được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện. 

Điều 10Ể Cấp phát kinh phí 

1. Đối vói các dự án Trung ương quản lý: 

a) Nhận kinh phí và kiểm soát chi: 
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- Bộ Khoa học và Công nghệ giao dự toán hàng năm theo tiến độ va 
khỏi lượng công việc thực hiện, phù hợp với hợp đồng ký kết giữa Cục Sơ 
hừu trí tuệ và các đơn vị chủ trì thực hiện dự án; 

- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm kiểm soát tính hợp pháp của các 
ho SO', chứng từ chi của đơn vị chủ trì thực hiện dự án; thực hiện thanh 
quyêi toán với Kho bạc Nhà nước nơi Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch theo 
quy định hiện hành; 

- Các đơn vị chủ trì thực hiện dự án mở tài khoản tiền gửi tại Kho 
bạc Nhà nước nai giao dịch hoặc Ngân hàng Thương mại (trường hợp đơn 
vị chủ trì thực hiện dự án ỉà doanh nghiệp) đế tiếp nhận kinh phí thực hiện 
dự án. Đơn vị chủ trì thực hiện dự án tự chịu trách nhiệm về quyết định chi 
tiêu của mình trên cơ sò quy chế chi tiêu kinh phí của đề tài, dự án đã được 
thông nhất giữa thủ trưởng đơn vị chủ trì với chủ nhiệm đề tài, dự án theo 
quy định tại Thông tư lĩên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
04/10/2006 về hướng dẫn khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện 
hành; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Cục Sở hữu trí tuệ về tình hình sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện dự án. 

b. Tạm ứng: 
- Căn cứ vào dự toán năm được giao và tiến độ cấp kinh phí theo 

hợp đồng ký kết, Cơ quan thường trực Chương trình rút dự toán để tạm 
ứne 100% kinh phí đợt 1 cho các đơn vị thực hiện dự án nhưng tối đa 
không quá 70% tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa 
học và công nghệ Trung ương; 

- Đối với tạm ứng kinh phí các đợt tiếp theo, căn cứ trên cơ sở báo 
cao. biên bản kiểm tra đánh giá tiến độ, khối lượng thực hiện và tình hình 
sư dụng kinh phí, Cơ quan thường trực Chương ừình chỉ thực hiện tạm ứng 
các đợt tiếp theo đối với các dự án đã sử dụng được tối thiểu 70% mức 
kinh phí đã tạm ứng các đợt trước đó. Hô sơ tạm ứng kinh phí các đợt tiêp 
theo gửẩi Kho bạc Nhà nước bao gồm.ể 

+ Biên bản kiểm tra tiến độ và đánh giá khối lượng thực hiện công 
việc đã hoàn thành; 

+ Bản xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ về các khoản kinh phí đã sử 
dụng tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành; 

+ Giấy tạm ứng dự toán ngân sách nhà nước. 

c. Thanh toán tạm ứng: 
Khi thanh toán tạm ứng, Cục Sở hữu trí tuệ gửi hồ sơ thanh toán tạm 

ửĩìữ, cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, hồ sơ thanh toán tạm ứng bao 
£Ôm:  

- Bản xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ về các khoản kinh phí đã sử 
dụng tương ứng vói khối lượng công việc hoàn thành; 
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- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của Cục Sở hữu trí tuệ; 
- Bản sao các chứng từ họp pháp phát sinh ừong quá trình thực hiện 

dự án, phù hợp với khối lượng công việc đã thực hiện của cơ quan chủ trì 
dự án. 

2. Các khoản chi về đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ; chi tuyên 
truyền; chi hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương thực hiện 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Dự toán chi ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án do 
Trung ương ủy quyền cho địa phương quản ỉý: Thực hiện theo Họp đồng 
ủy quyền quản ỉý dự án giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan quản lý dự án 
ở địa phương. 

4. Đối với kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương: 

a. Đối với các khoản chi hoạt động chung của Chương trình ở địa 
phương: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

b. Đối với các khoản chi dự án do Trung ương ủy quyền cho địa 
phương quản ỉý: Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, 
theo tiến độ và khối lượng công việc thực hiện, phù hơp với họp đồng ký 
kết giữa Cơ quan quản lý dự án ở địa phương vói đơn vị chủ trì thực hiện 
dự án. 

5. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp thực tế phải phù họp với cơ cấu 
giữa kinh phí ngân sách nhà nước với vốn huy động đóng góp của các tổ 
chức, cá nhân được hưởng lợi từ dự án, theo dự án đã được cấp có thẩm 
quyên phê duyệt. 

6. Việc cấp phát, tạm ứng và tharủi toán tạm ứng các nguồn kinh phí 
khác thực hiện theo quy định hiện hàrủi về quản ỉý nguồn kinh phí đó. 

Điều 11. Công tác hạch toán và quyết toán kinh phí của Chương 
trình 

1. Đối với kinh phí chi thực hiện các dự án do Trung ương quản lý, 
kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án do Trung 
ương ủy quyền cho địa phương quản lý, chi đào tạo, tập huấn về sở hữu trí 
tuệ, chi thông tin tuyên tuyền và các hoạt động ehung của Chương trình ở 
Trung ương: Hàng năm trên cơ sở số kinh phí được cấp trong năm và khối 
lượng công việc đã thực hiện trong năm, các cơ quan chủ trì thực hiện dự 
án có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí với Cục Sở hữu trí tuệ. Trên 
cơ sở số liệu thanh toán tạm ứng của các dự án với Kho bạc nhà nước, Cục 
Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm tổng hơp quyết toán kinh phí thực hiện các 
dự án do Trung ương quản lý, kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ thực 
hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản ỉý, chi đào 
tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ quản ỉý, hoạt động thông tin truyên thông và chi 
hoạt động chung vảo chương của Bộ Khoa học và Công nghệ và loại 
khoản tương ứng. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quyết toán 
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knih phí thực hiện các dự án do Trung ương quản lý, kinh phí từ ngân sach 
trung ương ho trợ thực hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa 
phương quản lý và kinh phí chi cho các hoạt động khác cùa chương trình ơ 
ỉ rung ương, tổng họp vào báo cáo quyết toán hàng năm của Bộ Khoa học 
và Công nghệ gửi Bộ Tài chính theo quy định hiện hành. 

2. Đoi với kinh phí từ ngân sách địa phương chi thực hiện các dự án 
do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý, các hoạt động chung của 
Chương trình ở địa phương: Hạch toán vào chương của Sở Khoa học và 
Công nghệ địa phương và loại khoản tương ứng. Sở Khoa học và Cône; 
nghệ địa phương có trách nhiệm quyết toán kinh phí từ ngân sách địa 
phương thực hiện dự án và kinh phí chi cho các hoạt động chung của 
Chương trình ở địa phương với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Việc hạch toán và quyết toán các nguồn kinh phí khác thực hiện 
theo quy định hiện hành về quản lý nguồn kinh phí đó. 

Điều 12. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm 

Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì (đối với các dự án do 
Trung ương quản ỉỷ'), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
uơng hoặc Sở Khoa học và Công nghệ (nếu được giao) chủ trì (đổi với các 
dự án ủy quyền cho địa phương quản ỉý) phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình hlnh thực hiện dự 
án. 

Trường hợp không thực hiện đúng kế hoạch, sử dụng kinh phí sai 
mục đích, sai chế độ, thì đình chỉ và ra quyết định thu hồi kinh phí đã sử 
dụng sai mục đích nộp ngân sách nhà nước. 

Trường hợp vốn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân được 
hưởng lợi từ dự án không đảm bảo tiên độ, không đúng cam kêt trong họp 
đồng, thì phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước được giảm tương ứng với cơ 
cấu tỷ lệ đóng góp kinh phí để thực hiện dự án. 

Điều 13ễ Xử lý về tài chính khi chấm dửt hợp đồng theo quy 
định của pháp luật dân sự 

1. Hợp đồng đã được hoàn thành: Họp đồng đã hoàn thành và 
nghiệm thu đạt yêu cầu thì tiến hành tất toán kinh phí dự án theo quy định 
hiện hành. 

2. Hợp đồng không đạt yêu cầu: Các trường hợp sau được coi íà 
không đạt yêu cầu: 

- Hợp đồng đã hoàn thành, nhưng nghiệm thu không đạt yêu cầu; 
- Họp đồng bị dừng thực hiện do khi kiểm ừa cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền thấy không thực hiện đúng theo yêu cầu mục tiêu đề 
ra hoặc cơ quan chủ ừì đề nghị không tiếp tục thực hiện dự án. 
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Đối với các Họp đồng không đạt yêu cầu thực hiện theo quy định tại 
Điều 14 Thông tư này. 

Điều 14. Đối vói các Hợp đồng không đạt yêu cầu 

Đối với Họp đồng không đạt yêu cầu: Sau khi kiểm tra xác định tình 
hình thực hiện dự án, Cục Sở hữu trí tuệ (đối vói dự án Trung ương quản 
ỉý) có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa 
học và Công nghệ địa phương (đoi với dự án do Trung ương yỷ quyền cho 
địa phương quản ỉý) có văn bản báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương để xem xét quyết định theo quy định về 
xử lý đề tài, dự án không hoàn thành quy định tại Thông tư liên tịch số 
93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 vể hướng dẫn khoán kinh 
phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước. 

Việc thu hồi kinh phí ngân sách nhà nưởc cấp nêu trên được ghi rõ 
trong họp đồng giao chủ trì thực hiện dự án. 

Điều 15. Công tác xử lý tài sản của Chương trình 

Tài sản được đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho 
Chương trình là tài sản nhà nước. Đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ 
mua sắm, quản lý sử dụng tài sản có ữách nhiệm chấp hành đúng chế độ 
hiện hành về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày đánh giá, nghiệm thu chính thức 
dự án, hoặc dự án có quyết định dừng thực hiện đơn vị sử dụng tài sản phải 
báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phương án xử lý 
tài sản: Thu hôi, điêu chuyên, bán, chuyên đôi sở hữu, cụ thê là: 

- Bộ Tài chính quyết định phương án xử lý theo đề nghị của Bộ 
Khoa học và Công nghệ đối với những tài sản được đầu tư, mua sắm bằng 
nguôn ngân sách trung ương; 

- ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định phương án xừ lý theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Khoa học và 
Công nghệ đối với những tài sản được đầu tư, mua sắm bằng nguồn ngân 
sách địa phương (kể cả nguồn ngần sách trung ương đã ủy quyền cho địa 
phương). 

Điều 16. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan 

Các Bộ: Tư pháp; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và 
Phát ừiên nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Y te và các Bộ, 
ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ 
được giao theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 
06/12/2010 của Thủ tựớng Chính phủ. 
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III. Tỏ CHỨC THỰC HIÊN 

Điều 17. Thông tư này có hiệu íực thi hành kể từ ngày 18 thán2 9 
năm 2011. 

Điều 18. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướns mãc, đê 
níihị các tô chức, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh 
vê Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đê phối hợp xử lv./. 

' ' ' ' ' " -Qtrtr-

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THỪTRƯỞNG 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 

' ƯỞNG 

hi Minh 

.\ễr>7 nhận ể .y  
•  Văn phòng TW Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Vãn phòng Chủ tịch nưcrc; 
-  V i ệ n  k i ể m  s á t  n h â n  d â n  t ố i  c a o ;  
- Tòa án nhân dân tôi cao; 
- K i ê m  t o á n  n h à  n ư ớ c ;  
-  Thanh tra Chính phủ; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng; 
-  Các  Bộ ,  cơ quan ngang Bộ> cơ quan thuộc Chính phù; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
Sỏ Tài  chính, Sơ KH&CN, Kho bạc NN 
các tinh, thành phổ ừực thuộc TW; 

- Co quan trung ưo'ng của các Đoàn thể; 
- Cônẹ báo; 

Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
Website Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN; 
Các đon vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ KH&CN; 
Lưu: Bộ TC (VT, Vụ HCSN); Bộ KH&CN (VT, Vụ KHTC). 
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